
STT Mã LHP Nhóm Sĩ số/từ sĩ số Môn thi Thứ Ngày thi Giờ thi Phòng thi Hình thức thi Khoa chủ quản Ghi chú

1 010100084601 4 Toán rời rạc 2 24/06/2024 7:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Công nghệ thông tin

2 010100084602 2 Toán rời rạc 2 24/06/2024 7:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Công nghệ thông tin

3 010100084604 2 Toán rời rạc 2 24/06/2024 7:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Công nghệ thông tin

4 010100084606 2 Toán rời rạc 2 24/06/2024 7:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Công nghệ thông tin

5 010100084603 5 Toán rời rạc 2 24/06/2024 7:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Công nghệ thông tin

6 030100066401 17 Yếu tố con người trong bảo dưỡng tàu bay 2 24/06/2024 7:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Kỹ thuật Hàng không

7 011100001601 14 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 24/06/2024 9:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Cơ bản

8 011100142501 11 Thuật ngữ chuyên ngành QLHĐB 1 2 24/06/2024 9:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

9 010100094701 2 Tiếng Anh thương mại 2 2 24/06/2024 12:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

10 010100094702 3 Tiếng Anh thương mại 2 2 24/06/2024 12:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

11 010100094703 2 Tiếng Anh thương mại 2 2 24/06/2024 12:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

12 030100059901 16 Khí động lực học cơ bản 2 24/06/2024 12:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Kỹ thuật Hàng không

13 010100094102 11 Ngữ nghĩa học 3 25/06/2024 7:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

14 010100024410 8 Chủ nghĩa xã hội khoa học 3 25/06/2024 7:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Cơ bản

15 010100094101 17 Ngữ nghĩa học 3 25/06/2024 7:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

16 010100024412 11 Chủ nghĩa xã hội khoa học 3 25/06/2024 7:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Cơ bản

17 011100000301 8 Pháp luật đại cương 3 25/06/2024 9:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Cơ bản

18 011100000302 4 Pháp luật đại cương 3 25/06/2024 9:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Cơ bản

19 011100142601 6 Thuật ngữ chuyên ngành QLHĐB2 3 25/06/2024 9:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

20 010100060103 8 Pháp luật hàng không 3 25/06/2024 14:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Cơ bản

21 011100031401 21 Qui tắc bay 3 25/06/2024 14:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Khai thác Hàng không

22 011100031403 13 Qui tắc bay 3 25/06/2024 14:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Khai thác Hàng không

23 010100024401 10 Chủ nghĩa xã hội khoa học 4 26/06/2024 7:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Cơ bản

24 010100060101 7 Pháp luật hàng không 4 26/06/2024 7:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Cơ bản

25 011100142901 6 Liên lạc và giám sát theo tình năng 4 26/06/2024 7:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Khai thác Hàng không

26 010100024404 8 Chủ nghĩa xã hội khoa học 4 26/06/2024 9:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Cơ bản

27 010100024403 8 Chủ nghĩa xã hội khoa học 4 26/06/2024 9:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Cơ bản

28 010100024405 12 Chủ nghĩa xã hội khoa học 4 26/06/2024 9:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Cơ bản
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29 011100033001 10 Tìm kiếm & cứu nạn Hàng không 4 26/06/2024 14:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Khai thác Hàng không

30 010100024408 20 Chủ nghĩa xã hội khoa học 4 26/06/2024 14:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Cơ bản

31 010100024407 17 Chủ nghĩa xã hội khoa học 4 26/06/2024 14:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Cơ bản
2 sinh viên di 

chuyển qua D01

32 010100039206 2 Pháp luật HKDD 4 26/06/2024 16:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Cơ bản

33 030100033901 8 Hệ thống thông tin, liên lạc HK 4 26/06/2024 16:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Điện - Điện tử

34 010100093901 2 Hình vị học 4 26/06/2024 16:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

35 011100033901 7 Hệ thống thông tin, liên lạc HK 4 26/06/2024 16:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Điện - Điện tử

36 030100083201 15 Hệ thống thiết bị điện tử kỹ thuật số 4 26/06/2024 16:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Kỹ thuật Hàng không

37 010100039202 15 Pháp luật HKDD 4 26/06/2024 16:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Cơ bản

38 010100121602 3 Cú pháp học 5 27/06/2024 7:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

39 010100121603 2 Cú pháp học 5 27/06/2024 7:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

40 010100024413 31 Chủ nghĩa xã hội khoa học 5 27/06/2024 7:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Cơ bản
6 sinh viên di 

chuyển qua D01

41 011100024401 5 Chủ nghĩa xã hội khoa học 5 27/06/2024 9:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Cơ bản

42 011100024402 5 Chủ nghĩa xã hội khoa học 5 27/06/2024 9:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Cơ bản

43 010100121601 2 Cú pháp học 5 27/06/2024 9:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

44 010100121604 5 Cú pháp học 5 27/06/2024 9:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

45 011100024403 3 Chủ nghĩa xã hội khoa học 5 27/06/2024 9:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Cơ bản

46 030100053801 14 Động cơ Piston 5 27/06/2024 9:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Kỹ thuật Hàng không

47 010100024402 14 Chủ nghĩa xã hội khoa học 5 27/06/2024 9:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Cơ bản

48 011100049001 7 Dẫn đường bay theo tính năng (PBN) 5 27/06/2024 12:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Khai thác Hàng không

49 010100074705 19 Kinh tế chính trị Mác Lênin 5 27/06/2024 12:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Cơ bản

50 011100033902 7 Hệ thống thông tin, liên lạc HK 5 27/06/2024 14:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Điện - Điện tử

51 011100033903 22 Hệ thống thông tin, liên lạc HK 5 27/06/2024 14:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Điện - Điện tử

52 010100024416 7 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6 28/06/2024 7:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Cơ bản

53 011100115101 2 Địa chất công trình 6 28/06/2024 7:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Xây dựng

54 010100024406 20 Chủ nghĩa xã hội khoa học 6 28/06/2024 7:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Cơ bản

55 010100093405 3 Lý thuyết dịch 6 28/06/2024 7:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

56 010100093407 7 Lý thuyết dịch 6 28/06/2024 7:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

57 030100061401 1 Toán kỹ thuật 6 28/06/2024 9:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Công nghệ thông tin

58 011100052401 28 Lịch sử Đảng 6 28/06/2024 9:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Cơ bản
3 sinh viên di 

chuyển qua D11

59 030100052001 10 Phục vụ hành lý 6 28/06/2024 9:30 D11 Trắc nghiệm online
Khoa Du lịch và Dịch vụ 

hàng không

60 010100000401 1 Tin học đại cương 6 28/06/2024 12:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Công nghệ thông tin
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61 010100093408 7 Lý thuyết dịch 6 28/06/2024 14:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

62 010100093410 5 Lý thuyết dịch 6 28/06/2024 14:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

63 010100093406 5 Lý thuyết dịch 6 28/06/2024 14:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

64 010100093411 9 Lý thuyết dịch 6 28/06/2024 14:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

65 030100059401 7 Tin học 6 28/06/2024 14:30 D02 Thực hành Khoa Công nghệ thông tin

66 010100093401 3 Lý thuyết dịch 6 28/06/2024 14:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

67 010100093403 8 Lý thuyết dịch 6 28/06/2024 14:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

68 010100093404 3 Lý thuyết dịch 6 28/06/2024 14:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

69 010100012705 4 Chứng chỉ và cấp phép HĐHK 6 28/06/2024 16:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Kinh tế Hàng không

70 010100012706 4 Chứng chỉ và cấp phép HĐHK 6 28/06/2024 16:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Kinh tế Hàng không

71 010100074701 20 Kinh tế chính trị Mác Lênin 6 28/06/2024 16:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Cơ bản

72 010100074703 17 Kinh tế chính trị Mác Lênin 6 28/06/2024 16:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Cơ bản
2 sinh viên di 

chuyển qua D01

73 010100001301 7 Pháp luật hàng không 2 01/07/2024 7:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Cơ bản

74 010100095801 2 Tiếng Anh Nghiệp vụ Nhà hàng Khách sạn 2 01/07/2024 7:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

75 030100030901 15 Tiếng Anh chuyên ngành 1-PVHK 2 01/07/2024 7:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

76 010800054101 1 Các hệ thống trên tàu bay 1 2 01/07/2024 9:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Kỹ thuật Hàng không

77 030100146201 6 Tiếng Anh chuyên ngành 2 -PV Hàng hóa 2 01/07/2024 9:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

78 030100064801 18
Sử dụng thiết bị giám sát trong công tác điều 

hành bay
2 01/07/2024 9:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Khai thác Hàng không

79 010100018103 2 Cơ sở hạ tầng Cảng HK 2 01/07/2024 12:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Xây dựng

80 010100018104 8 Cơ sở hạ tầng Cảng HK 2 01/07/2024 12:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Xây dựng

81 030100031002 20 Tiếng Anh chuyên ngành 2 -PVHH 2 01/07/2024 12:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

82 010100018101 8 Cơ sở hạ tầng Cảng HK 2 01/07/2024 12:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Xây dựng

83 010100119202 23 Đào tạo và phát triển 2 01/07/2024 14:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Quản trị kinh doanh

84 010100119201 10 Đào tạo và phát triển 2 01/07/2024 14:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Quản trị kinh doanh

85 010100122401 5
Tiếng Anh chuyên ngành Khai thác Thương mại 

Hàng không 2
2 01/07/2024 14:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

86 010100096403 1 1-10 Giao tiếp liên văn hoá 2 01/07/2024 16:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

87 010100096403 2 11-20 Giao tiếp liên văn hoá 2 01/07/2024 16:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

88 010100096401 23 Giao tiếp liên văn hoá 2 01/07/2024 16:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

89 011100074301 6 Dịch vụ kiểm soát tại sân 3 02/07/2024 7:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Khai thác Hàng không

90 011100074302 11 Dịch vụ kiểm soát tại sân 3 02/07/2024 7:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Khai thác Hàng không

91 010100087501 2 An toàn và bảo mật thông tin 3 02/07/2024 9:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Công nghệ thông tin

92 010100087502 5 An toàn và bảo mật thông tin 3 02/07/2024 9:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Công nghệ thông tin
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93 010100087503 5 An toàn và bảo mật thông tin 3 02/07/2024 9:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Công nghệ thông tin

94 030100059701 9 Tiếng Anh 3 02/07/2024 9:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

95 010200074701 2 Kinh tế chính trị Mác Lênin 3 02/07/2024 12:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Cơ bản

96 030100006501 18 Quản lý hoạt động bay 3 02/07/2024 12:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Khai thác Hàng không

97 030100069101 10 Phục vụ hành khách trong trường hợp đặc biệt 3 02/07/2024 12:30 D11 Trắc nghiệm online
Khoa Du lịch và Dịch vụ 

hàng không

98 010100025802 23 Quản trị sự thay đổi 3 02/07/2024 14:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Quản trị kinh doanh

99 010100025801 7 Quản trị sự thay đổi 3 02/07/2024 14:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Quản trị kinh doanh

100 011100015602 7 Hệ thống viễn thông 3 02/07/2024 14:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Điện - Điện tử

101 010100124301 1 1-25 Luật du lịch 3 02/07/2024 16:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Cơ bản

102 010100124301 2 25-40 Luật du lịch 3 02/07/2024 16:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Cơ bản

103 010100124301 3 40-46 Luật du lịch 3 02/07/2024 16:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Cơ bản

104 011100105601 4 Kết cấu Hàng không 2 4 03/07/2024 7:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Kỹ thuật Hàng không

105 011100105602 8 Kết cấu Hàng không 2 4 03/07/2024 7:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Kỹ thuật Hàng không

106 010100086601 6 Kiểm chứng phần mềm 4 03/07/2024 9:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Công nghệ thông tin

107 010100086602 2 Kiểm chứng phần mềm 4 03/07/2024 9:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Công nghệ thông tin

108 010200054801 5 Tổng quan về HKDD 4 03/07/2024 9:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Kinh tế Hàng không

109 010800134001 1 Quản lý không lưu 4 03/07/2024 9:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Khai thác Hàng không

110 010100146601 6 Luật thương mại QT 4 03/07/2024 12:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Cơ bản

111 010100138501 7 Lập kế hoạch kinh doanh 4 03/07/2024 12:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Quản trị kinh doanh

112 010100146602 16 Luật thương mại QT 4 03/07/2024 12:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Cơ bản

113 010100138502 15 Lập kế hoạch kinh doanh 4 03/07/2024 12:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Quản trị kinh doanh

114 010100086101 6 Quản trị dự án CNTT 4 03/07/2024 14:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Công nghệ thông tin

115 010100086102 5 Quản trị dự án CNTT 4 03/07/2024 14:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Công nghệ thông tin

116 010100086103 1 Quản trị dự án CNTT 4 03/07/2024 14:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Công nghệ thông tin

117 010100086104 5 Quản trị dự án CNTT 4 03/07/2024 14:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Công nghệ thông tin

118 010100017102 19 Quản trị tài chính 5 04/07/2024 7:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Quản trị kinh doanh

119 010100017101 12 Quản trị tài chính 5 04/07/2024 7:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Quản trị kinh doanh

120 010100017801 3 Các hoạt động khai thác tại Cảng HK 5 04/07/2024 9:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Kinh tế Hàng không

121 010100017802 4 Các hoạt động khai thác tại Cảng HK 5 04/07/2024 9:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Kinh tế Hàng không

122 010100017803 8 Các hoạt động khai thác tại Cảng HK 5 04/07/2024 9:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Kinh tế Hàng không

123 010800029301 1 Thiết kế và tổ chức vùng trời 5 04/07/2024 9:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Khai thác Hàng không

124 010800062101 1 Động cơ tua bin khí 2 5 04/07/2024 9:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Kỹ thuật Hàng không
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125 011100112001 4 Tiếng Anh 4 5 04/07/2024 9:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

126 010100095401 3
Tiếng Anh chuyên ngành Kỹ thuật Hàng không 

và Quản lý bay 2
6 05/07/2024 7:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

127 010100095701 1 Tiếng Anh Dịch vụ Du lịch và Lữ hành 2 6 05/07/2024 7:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

128 010200011501 1 Quản trị chiến lược 6 05/07/2024 7:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Quản trị kinh doanh

129 010800049101 1 Quản lý luồng không lưu 6 05/07/2024 7:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Khai thác Hàng không

130 011100132701 9 Động cơ piston và cánh quạt 6 05/07/2024 7:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Kỹ thuật Hàng không

131 011100132702 8 Động cơ piston và cánh quạt 6 05/07/2024 7:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Kỹ thuật Hàng không

132 010100001701 3 Cấu trúc dữ liệu và thuật giải 3 06/08/2024 7:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Công nghệ thông tin

133 010100001703 1 Cấu trúc dữ liệu và thuật giải 3 06/08/2024 7:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Công nghệ thông tin

134 011100009501 20 Kỹ thuật lập trình 3 06/08/2024 7:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Điện - Điện tử

135 010100001702 6 Cấu trúc dữ liệu và thuật giải 3 06/08/2024 7:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Công nghệ thông tin

136 010100001705 6 Cấu trúc dữ liệu và thuật giải 3 06/08/2024 7:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Công nghệ thông tin

137 011100082004 2 Dẫn đường hàng không 3 06/08/2024 9:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Khai thác Hàng không

138 030100023601 8 Dịch vụ không lưu 3 06/08/2024 9:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Khai thác Hàng không

139 010100121201 1 Luật lao động 3 06/08/2024 9:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Cơ bản

140 011100082001 24 Dẫn đường hàng không 3 06/08/2024 9:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Khai thác Hàng không

141 010100121204 5 Luật lao động 3 06/08/2024 9:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Cơ bản

142 011100082002 10 Dẫn đường hàng không 3 06/08/2024 9:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Khai thác Hàng không

143 010100044702 8 Hành vi tổ chức 3 06/08/2024 12:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Quản trị kinh doanh

144 030100064301 12 Phục vụ động vật sống và hàng dễ hỏng 3 06/08/2024 12:30 D02 Trắc nghiệm online
Khoa Du lịch và Dịch vụ 

hàng không

145 030100066301 5
Kiểm tra, giám sát an ninh hàng không, an ninh 

khu vực hạn chế
3 06/08/2024 12:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Khai thác Hàng không

146 010100044701 1 Hành vi tổ chức 3 06/08/2024 12:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Quản trị kinh doanh

147 010100044703 6 Hành vi tổ chức 3 06/08/2024 12:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Quản trị kinh doanh

148 030100005601 t7 Hệ thống liên lạc, dẫn đường, giám sát 3 06/08/2024 12:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Điện - Điện tử

149 010100118404 11 Nguyên lý thống kê 3 06/08/2024 14:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Quản trị kinh doanh

150 010100118401 3 Nguyên lý thống kê 3 06/08/2024 14:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Quản trị kinh doanh

151 011100063801 21 Điện và điện tử hàng không 3 06/08/2024 14:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Kỹ thuật Hàng không

152 010100118403 6 Nguyên lý thống kê 3 06/08/2024 14:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Quản trị kinh doanh

153 011100063802 5 Điện và điện tử hàng không 3 06/08/2024 14:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Kỹ thuật Hàng không

154 010100084801 4 Lập trình hướng đối tượng 4 07/08/2024 7:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Công nghệ thông tin

155 010100084803 4 Lập trình hướng đối tượng 4 07/08/2024 7:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Công nghệ thông tin

156 010100084806 4 Lập trình hướng đối tượng 4 07/08/2024 7:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Công nghệ thông tin
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157 010100121202 12 Luật lao động 4 07/08/2024 7:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Cơ bản

158 010100132201 3 Ngoại ngữ 2 - Tiếng Hàn 2 4 07/08/2024 7:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

159 010100132204 7 Ngoại ngữ 2 - Tiếng Hàn 2 4 07/08/2024 7:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

160 010100132208 4 Ngoại ngữ 2 - Tiếng Hàn 2 4 07/08/2024 7:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

161 010100008202 4 Quản trị nhân lực 4 07/08/2024 9:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Quản trị kinh doanh

162 010100109702 4 Quản lý Hàng hóa 4 07/08/2024 9:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Kinh tế Hàng không

163 010100008203 3 Quản trị nhân lực 4 07/08/2024 9:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Quản trị kinh doanh

164 010100008204 11 Quản trị nhân lực 4 07/08/2024 9:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Quản trị kinh doanh

165 010100008207 9 Quản trị nhân lực 4 07/08/2024 9:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Quản trị kinh doanh

166 010100008209 2 Quản trị nhân lực 4 07/08/2024 9:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Quản trị kinh doanh

167 010100010501 7 Kinh tế vĩ mô 4 07/08/2024 12:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Kinh tế Hàng không

168 010100010502 13 Kinh tế vĩ mô 4 07/08/2024 12:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Kinh tế Hàng không

169 010100010503 5 Kinh tế vĩ mô 4 07/08/2024 12:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Kinh tế Hàng không

170 010100008208 5 Quản trị nhân lực 4 07/08/2024 12:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Quản trị kinh doanh

171 030100099601 8 Thuật ngữ sử dụng trong hoạt động KSKL 1 4 07/08/2024 12:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Khai thác Hàng không

172 010100084802 3 Lập trình hướng đối tượng 4 07/08/2024 14:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Công nghệ thông tin

173 010100109701 2 Quản lý Hàng hóa 4 07/08/2024 14:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Kinh tế Hàng không

174 010100109704 4 Quản lý Hàng hóa 4 07/08/2024 14:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Kinh tế Hàng không

175 010100008201 5 Quản trị nhân lực 4 07/08/2024 14:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Quản trị kinh doanh

176 030100102901 15 Thuật ngữ chuyên ngành KTHK 2 4 07/08/2024 14:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Kỹ thuật Hàng không

177 010100055101 9 Nguyên lý thống kê kinh doanh 5 08/08/2024 7:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Quản trị kinh doanh

178 010100055102 16 Nguyên lý thống kê kinh doanh 5 08/08/2024 7:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Quản trị kinh doanh

179 010100055105 4 Nguyên lý thống kê kinh doanh 5 08/08/2024 7:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Quản trị kinh doanh

180 010100008702 4 Toán chuyên đề 5 08/08/2024 9:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Công nghệ thông tin

181 010100008703 5 Toán chuyên đề 5 08/08/2024 9:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Công nghệ thông tin

182 010100008701 11 Toán chuyên đề 5 08/08/2024 9:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Công nghệ thông tin

183 010100055103 14 Nguyên lý thống kê kinh doanh 5 08/08/2024 9:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Quản trị kinh doanh

184 030100024801 7 Pháp luật về an ninh HK, an ninh trật tự 5 08/08/2024 9:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Khai thác Hàng không

185 010100008705 5 Toán chuyên đề 5 08/08/2024 12:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Công nghệ thông tin

186 030100146001 9 Tiếng Anh chuyên ngành 1 -PV Hành khách 5 08/08/2024 12:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

187 030100146002 11 Tiếng Anh chuyên ngành 1 -PV Hành khách 5 08/08/2024 12:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

188 010100008704 2 Toán chuyên đề 5 08/08/2024 12:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Công nghệ thông tin
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189 010100008706 10 Toán chuyên đề 5 08/08/2024 12:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Công nghệ thông tin

190 010100011801 2 Thanh toán quốc tế 5 08/08/2024 14:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Quản trị kinh doanh

191 010100011802 5 Thanh toán quốc tế 5 08/08/2024 14:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Quản trị kinh doanh

192 010100011803 6 Thanh toán quốc tế 5 08/08/2024 14:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Quản trị kinh doanh

193 010100011804 4 Thanh toán quốc tế 5 08/08/2024 14:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Quản trị kinh doanh

194 010100011805 2 Thanh toán quốc tế 5 08/08/2024 14:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Quản trị kinh doanh

195 010100109501 2 Tiếng Anh 2 6 09/08/2024 7:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

196 010100109502 3 Tiếng Anh 2 6 09/08/2024 7:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

197 010100109507 6 Tiếng Anh 2 6 09/08/2024 7:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

198 010100109510 5 Tiếng Anh 2 6 09/08/2024 7:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

199 010100109514 2 Tiếng Anh 2 6 09/08/2024 7:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

200 010100109516 2 Tiếng Anh 2 6 09/08/2024 7:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

201 010100109517 2 Tiếng Anh 2 6 09/08/2024 7:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

202 010100109521 3 Tiếng Anh 2 6 09/08/2024 7:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

203 010100109524 4 Tiếng Anh 2 6 09/08/2024 7:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

204 011100109501 1 Tiếng Anh 2 6 09/08/2024 7:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Ngoại ngữ

205 010100000118 8 Tổng quan về Hàng không dân dụng 6 09/08/2024 9:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Kinh tế Hàng không

206 010100000101 20 Tổng quan về Hàng không dân dụng 6 09/08/2024 9:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Kinh tế Hàng không

207 010100000109 4 Tổng quan về Hàng không dân dụng 6 09/08/2024 9:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Kinh tế Hàng không

208 010100000104 17 Tổng quan về Hàng không dân dụng 6 09/08/2024 9:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Kinh tế Hàng không
2 sinh viên di 

chuyển qua D01

209 011100000102 11 Tổng quan về Hàng không dân dụng 6 09/08/2024 12:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Kinh tế Hàng không

210 010100000110 23 Tổng quan về Hàng không dân dụng 6 09/08/2024 12:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Kinh tế Hàng không

211 010100000106 3 Tổng quan về Hàng không dân dụng 6 09/08/2024 12:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Kinh tế Hàng không

212 010100000114 12 Tổng quan về Hàng không dân dụng 6 09/08/2024 12:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Kinh tế Hàng không

213 010100000103 9 Tổng quan về Hàng không dân dụng 6 09/08/2024 14:30 D01 Trắc nghiệm online Khoa Kinh tế Hàng không

214 010100000105 19 Tổng quan về Hàng không dân dụng 6 09/08/2024 14:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Kinh tế Hàng không

215 010100000115 11 Tổng quan về Hàng không dân dụng 6 09/08/2024 14:30 D11 Trắc nghiệm online Khoa Kinh tế Hàng không

216 010100000107 19 Tổng quan về Hàng không dân dụng 6 09/08/2024 16:30 D02 Trắc nghiệm online Khoa Kinh tế Hàng không

Lập bảng

Dương Gia Bảo

Tp. HCM, ngày 14 tháng 06 năm 2024

PHÒNG ĐÀO TẠO

Cổ Tấn Anh Vũ
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